
      BỆNH VIỆN CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH

ĐƠN VỊ THÔNG TIN THUỐC - DƯỢC LÂM SÀNG

TÊN THUỐC ALPHADHG

Hoạt chất: Chymotrypsin

Nồng độ/hàm lượng: 21 microkatal (tương đương 4200 USP unit)

Dạng bào chế: Viên nén

Nhà sản xuất: Dược Hậu Giang - Việt Nam

Chỉ định:

Cách sử 

dụng:

Liều dùng 

thông 

thường:

Tác dụng 

phụ:

Điều trị phù nề sau chấn thương, phẫu thuật, bỏng

AlphaDHG 4200 DHG 2X10 là thuốc dùng ngậm dưới lưỡi

Khuyến cáo 

cho bệnh 

nhân:

Liều thông thường:

Người lớn: Ngậm dưới lưỡi, mỗi lần 1-2 viên, ngày 3-4 lần

Thuốc này có thể gây ra một số tác dụng phụ thường gặp và hiếm gặp:

- Tác dụng phụ thường gặp: Tăng nhất thời nhãn áp, phù giác mạc, viêm nhẹ màng bồ đào (khi dùng trong

nhãn khoa).

- Tác dụng phụ ít gặp: Phản ứng dị ứng (ngứa, phát ban, sưng mặt) khi dùng liều cao do chymotrypsin có tính

kháng nguyên.

THÔNG TIN THUỐC CHO BỆNH NHÂN

1. Nhận thức về các yếu tố nguy cơ khi sử dụng thuốc

Dị ứng: Không dùng nếu từng có phản ứng dị ứng với chymotrypsin hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.

Không sử dụng ở bệnh nhân có nguy cơ giảm alpha - 1 antitrypsine như: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, khí

phế thủng, hội chứng thận hư

Phẫu thuật mắt: Không khuyến cáo sử dụng cho người dưới 20 tuổi hoặc có đục nhân mắt bẩm sinh.

Tăng áp suất dịch kính: Không sử dụng nếu có vết thương hở ở mắt hoặc tăng áp suất dịch kính.

2. Dấu hiệu cảnh báo với bác sĩ về tác dụng phụ

Dấu hiệu dị ứng: Phát ban, sưng mặt, môi, họng hoặc khó thở.

Vấn đề về thị giác: Mắt mờ, đau mắt, đỏ kéo dài hoặc sưng.

Chảy máu bất thường: Xuất hiện vết bầm tím, chảy máu kéo dài khi dùng chung với thuốc kháng đông.

3. Tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng các thuốc khác

Tránh dùng chung với acetylcystein, vì có thể làm giảm hiệu quả của thuốc.

Không phối hợp với thuốc kháng đông nếu không có chỉ định của bác sĩ để tránh nguy cơ chảy máu kéo dài.

4. Những lời khuyên cho bệnh nhân

Dùng đúng liều: Không tự ý tăng hoặc giảm liều mà không có hướng dẫn của bác sĩ.

Không sử dụng kéo dài: Chỉ dùng thuốc trong thời gian cần thiết để tránh tác dụng phụ.

Phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không nên sử dụng do chưa có đủ dữ liệu về độ an toàn.

Bệnh nhân có bệnh lý phổi hoặc thận: Cần thông báo với bác sĩ trước khi sử dụng.

Tài liệu này chỉ nhằm mục đích tóm tắt thông tin và không thay thế cho chỉ dẫn của bác sĩ chuyên môn


